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1 Nguyễn Văn Đàn 06/03/1994 Xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An 040094009973 09/03/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0939194686

vandandhv@gmail.c
om

Công ty CP tư vấn đầu tư 
và xây dựng Lam Hồng

Đại học Vinh (2018) Chính quy Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế kết cấu công trình: Dân dụng III

2 Tống Quốc Tuấn 03/08/1980 xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 042080009412 16/09/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0913945657

quoctuanbht@gmail.
com

Công ty CP tư vấn xây 
dựng 36 Nghệ An

Đại học Kiến trúc TP. 
Hồ Chí Minh (2010)

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế kết cấu công trình: Dân dụng II

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Dân dụng

II

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

3 Vũ Minh Tâm 10/07/1990
số nhà 14 đường Nguyễn Duy 

Trinh - Xã Nghi Lộc - Nghệ An
040090004521 13/04/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0985976939
vmt53xd7@gmail.co

m

CÔNG TY CỔ PHẦN 
KHẢO SÁT THIẾT KẾ 

DELTA

Đại học Xây dựng 
(2013)

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
Giám sát Dân dụng và Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Dân dụng
III

4 Phạm Đình Chinh 18/10/1991
Xóm 8, xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ 

An
040091013963 17/12/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0836333868
kyhc.chinh@gmail.c

om

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng phường 

Hoàng Mai

Đại học Giao thông vận 
tải (2013)

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ
Thiết kế xây dựng công trình: Đường bộ III

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Đường bộ
III

5 Nguyễn Sỹ Bằng 12/12/1986 Xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An 040086026597 10/01/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0977121986

bangnguyenz86@g
mail.com

Công ty TNHH tư vấn và 
đầu tư xây dựng BCONS

Đại học Kiến trúc Hà 
Nội (2010)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế kết cấu công trình: Dân dụng II

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

6 Nguyễn Văn Nam 10/05/1989 xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 040089012148 29/09/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0943040368

nam78577@gmail.c
m

Công ty TNHH Môi 
trường và tài nguyên 

khoáng sản MTK

Đại học Mỏ - Địa chất 
(2023)

Chính quy Kỹ sư Kỹ thuật Mỏ
Thiết kế xây dựng công trình 

khai thác mỏ
Thiết kế xây dựng công trình: Khai thác 

mỏ
III

7 Tống Minh Hiểu 26/06/1965 Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 042065012654 17/12/2025 Bộ Công An 0913070861
minhhieu@mtkstone

s.com

Công ty TNHH Môi 
trường và tài nguyên 

khoáng sản MTK

Đại học Mỏ - Địa chất 
(1988)

Hệ dài hạn Kỹ sư Khai thác lộ thiên
Thiết kế xây dựng công trình 

khai thác mỏ
Thiết kế xây dựng công trình: Khai thác 

mỏ
II

8 Lê Văn Công 11/05/1988
Xóm Hưng Đạo 2, xã Hưng 

Nguyên, tỉnh Nghệ An
040088003808 22/04/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0976799727
congxd.na@gmail.co

m
Công ty CP tư vấn và 

xây dựng QMC
Đại học Hải Phòng 

(2011)
Chính quy

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật

III

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

9 Nguyễn Minh Huấn 18/07/1990
Thôn Vĩnh Khánh xã Đức Minh 

tỉnh Hà Tĩnh
042090011184 06/01/2025

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0983108787
minhhuanutc@gmail

.com

Công ty Cổ phần 
Thương mại và Xây 
dựng Hoàng Long

Đại học Giao thông vận 
tải (2013)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

10 Phạm Minh Thiên 25/04/1981
Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ 

An
040081018964 11/08/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0943859767
thienpm.pvc@gmail.

com

Công ty Cổ phần 
Thương mại và Xây 
dựng Hoàng Long

Đại học Xây dựng 
(2003)

Chính quy
Kỹ sư Công nghệ vật liệu 

xây dựng
Giám sát công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Đường bộ, Cầu đường bộ

III

11 Thái Duy Khánh 24/01/1991
Khối 2a, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ 

An
040091009364 02/07/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0979077470
duykhanh0591@gm

ail.com
Công ty CP tư vấn đầu tư 

và xây dựng Thắng An
Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng (2015)
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

12 Hoàng Ngọc Long 23/03/2000
Xóm Làng Mới -Xã Tân Châu-

Tỉnh Nghệ An
040200025581 01/04/2025 Bộ Công An 0915959644

hoangngoclong2000
123@gmail.com

Công ty CP BMP Invest
Đại học Công nghiệp Hà 

Nội  (2022)
Chính quy

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
Điện tử - Viễn thông

Giám sát lắp đặt thiết bị công 
trình, công nghệ

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

13 Bùi Quang Phúc 22/08/1985
Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An
040085003208 08/04/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0357498685
quangphuchdt@gma

il.com
Công ty CP tư vấn xây 

dựng HĐT
Đại học Giao thông vận 

tải (2012)
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Đường bộ
II

14 Lê Quốc Tuấn 22/05/1983
Phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ 

An
040083030730 11/08/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0978295678
lequoctuan2210@g

mail.com

Công ty CP tư vấn và 
Thiết kế xây dựng Tín 

Nghĩa
Đại học Thủy lợi (2006) Chính quy Kỹ sư Thủy lợi

Thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều

Thiết kế xây dựng công trình: Thủy lợi III

15 Nguyễn Viết Dũng 01/09/1986 Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 042086002612 22/04/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0945585195

dungnguyenxdcd@g
mail.com

Công ty CP tư vấn xây 
dựng HĐT

Đại học Tôn Đức Thắng 
(2013)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường
Giám sát công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Đường bộ

II

16 Hoàng Thị Thu Hiền 12/01/1983 Xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An 040183019509 18/10/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0919216309

Phcuong41@gmail.c
om

Công ty TNHH Tư vấn, 
đầu tư & xây dựng HC

Đại học Vinh (2011) Tại chức
Kỹ sư xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp
Giám sát Dân dụng và Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Dân dụng
III

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM DỰ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 07 NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số                 /TB.SXD-CCHN ngày           /             /2026 của Sở Xây dựng Nghệ An )
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